
	ĐỀ 1
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10-CÁNH DIỀU



PHẦN I (3.0 điểm). Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn một phương án 
Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?


     A. .	     B. .


     C. .	     D. .

Câu 2. Cho hình vuông . Khẳng định nào sau đây đúng




     A.  cùng hướng.	     B. 	     C. 	     D. 




Câu 3. Cho tam giácvuông tại  có Độ dài của vectơ  bằng


     A. 10.	     B. 	     C. 	     D. 16.

Câu 4. Cho mệnh đề: "". Mệnh đề phủ định là


     A. "".	     B. "".


     C. ”.	     D. .


Câu 5. Gọi là trọng tâm tam giác. Khẳng định nào sau đây đúng




     A. 	     B. .	     C. 	     D. 



Câu 6. Tam giác  có  Số đo góc  bằng




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 


Câu 7. Cho bất phương trình  có tập nghiệm là . Khẳng định nào sau đây là đúng?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .



Câu 8. Tam giác  có  Diện tích của tam giác bằng


     A. 	     B. 12.	     C. 6.	     D. 
Câu 9. Phần không gạch bỏ (kể cả đường thẳng) trong hình sau là miền nghiệm của bất phương trình?
				[image: ]




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .


Câu 10. Cho hai tập hợp . Tập nào sau đây bằng tập ?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .


Câu 11. Cho hệ bất phương trình  có tập nghiệm là . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?




     A. .	     B. .	     C. .	     D. .


Câu 12. Cho 4 điểm phân biệt . Khi đó  bằng




     A. 	     B. 	     C. 	     D. 
PHẦN II (4.0 điểm). Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi câu, ở mỗi ý a), b), c), d), thí sinh chọn đúng hoặc sai 
Câu 1. Ông T sở hữu một khu vui chơi có dạng là một mảnh đẩt hình tam giác (hình vẽ dưới) với: 


				, .
  			  [image: ]
     a) Ông T cần làm hàng rào cho mảnh đất của mình bằng các tấm lưới sắt B40 cao 2m có giá thành trên thị trường là 70.000 đồng tính trên 1 mét dài. Số tiền ông T cần để mua đủ lưới làm hàng rào là 49 triệu đồng  (cạnh AC làm tròn đến hàng đơn vị).
     b) Độ dài cạnh AC bằng 331 m (làm tròn đến hàng đơn vị).

     c) .
     d) Diện tích mảnh đất bằng 15240 m2 (làm tròn đến hàng đơn vị).


Câu 2. Cho góc  thỏa mãn: .

     a) .

     b) Giá trị của biểu thức   bằng −8.

     c)  .

     d)  .


Câu 3. Cho hai tập hợp và .


     a) .	     b) .


     c)  .	     d)  .

Câu 4. Cho hệ bất phương trình:  (I)
     a) Diện tích miền nghiệm hệ (I)  bằng 4 (đơn vị diện tích).
     b) Miền nghiệm của hệ (I) là hình tam giác cân.
     c) Miền nghiệm của hệ (I) nằm ở bên trái trục Oy.

     d) Miền nghiệm của hệ (I) chứa điểm .
PHẦN III (1,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4


Câu 1. Giá trị lớn nhất của biểu thức  trên miền xác định bởi hệ   bằng?
Câu 2. Lớp 10A học có 18 bạn học giỏi môn Toán, 14 bạn học giỏi môn Văn, 7 bạn vừa học giỏi cả hai môn Toán và Văn, 12 bạn không học giỏi môn nào trong hai môn Toán và Văn. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu bạn?

Câu 3. Các góc nhìn đến đỉnh núi so với mực nước biển được đo từ hai đèn tín hiệu A và B trên biển được thể hiện trên hình vẽ. Nếu các đèn tín hiệu cách nhau  thì ngọn núi cao bao nhiêu mét (làm tròn đến hàng đơn vị)?
[image: ]
Câu 4. Bạn An mang 180.000 đồng đi nhà sách để mua một số quyển vở và bút viết. Biết rằng giá một quyển vở là 10.000 đồng và giá của một cây bút viết là 6.000 đồng. Bạn An có thể mua được tối đa bao nhiêu cây bút viết nếu bạn đã mua 13 quyển vở?
PHẦN IV (2,0 điểm). Tự luận
Câu 1. (0.5 điểm)

Giải hệ bất phương trình:  
Câu 2. (1.5 điểm)
a) 




Cho tam giác  biết . Tính   và độ dài đường cao kẻ từ đỉnh   của tam giác.
b) 




Cho tam giác biết:  với  là diện tích tam giác . Chứng minh tam giác là tam giác cân.

----HẾT---
ĐÁP ÁN
PHẦN TRẮC NGHIỆM
	
Nội dung
	Câu hỏi
	Mã đề thi
	
	Thang điểm

	
	
	106
	

	

Phần 1. Trắc nghiệm 4 phương án lựa chọn
(3.0 điểm)
	1
	D
	


Mỗi câu đúng được 0.25 điểm

	
	2
	B
	

	
	3
	B
	

	
	4
	A
	

	
	5
	B
	

	
	6
	B
	

	
	7
	D
	

	
	8
	D
	

	
	9
	B
	

	
	10
	C
	

	
	11
	B
	

	
	12
	C
	

	Phần 2. Trắc nghiệm đúng sai
(4.0 điểm)
	1
	SSĐS
	Mỗi câu 1.0 điểm
Đúng 1 ý: 0.1 điểm
Đúng 2 ý: 0.25 điểm
Đúng 3 ý: 0.5 điểm
Đúng 4 ý: 1.0 điểm


	
	2
	SĐĐĐ
	

	
	3
	ĐĐĐS
	

	
	4
	ĐSĐĐ
	

	Phần 3. Trắc nghiệm trả lời ngắn
(1.0 điểm)
	1
	-2
	

Mỗi câu đúng được 0.25 điểm

	
	2
	37
	

	
	3
	2203
	

	
	4
	8
	



PHẦN TỰ LUẬN
	Câu
	Nội dung
	Thang điểm

	




Câu 1.
(0.5 điểm)

	
Giải hệ bất phương trình:   
	

	
	

	
0,1

	
	

	
0,2

	
	
 
	0,1

	
	
Vậy tập nghiệm của hệ bất phương trình là 
	
0,1

	
	Chú ý: Nếu HS giải riêng từng bất phương trình:
· Giải đúng 1 bất phương trình 
· Giải đúng 2 bất phương trình
· Kết hợp ra đúng đáp số 
· Kết luận
	
0,2
0,3
0,1
0,1

	Câu 2.
(1.5 điểm)

	




a) Cho tam giác  biết . Tính   và độ dài đường cao kẻ từ đỉnh   của tam giác.

	

	    2a. 
(1 điểm)
	
Áp dụng định lí cosin  cho tam giác ta được:


	

0.25

	
	

Áp dụng định lí sin  cho tam giác ta được:
	


0,25

	
	
Diện tích tam giác  là

 
	

0,25

	
	
Mà 
	
0,25

	
	Chú ý câu 2a:
- Nếu tất cả các công thức không ghi “độ” thì trừ 0,25 điểm
- Nếu 1 công thức không ghi “độ” thì trừ 0,1 điểm
	

	
2b.
(0,5 điểm)
	




b)Cho tam giác biết :  với  là diện tích tam giác . Chứng minh tam giác là tam giác cân.
	

	
	Áp dụng công thức diện tích, định lí sin và cosin ta được


	


0,25

	
	

	





0,25





	ĐỀ 2
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10-CÁNH DIỀU


PHẦN I-TRẮC NGHIỆM  ( 7 điểm )
A-Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến  câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. (A_B_C_D)
Câu 1: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2: Cho . Chọn khẳng định đúng.




A.  có  phần tử.	B.  có  phần tử.	




C.  có  phần tử.	D.  có  phần tử.

Câu 3: Kết quả của phép toán  :  là:




A..	B..	C..	D..




Câu 4: Cho tam giác  với trung  tuyến  và trọng tâm . Tìm số k  biết 


A. 2.	B. .	C. -2.	D. .





Câu 5: Cho tam giác  có , cạnh . Bán kính  của đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng


A. .	B. .	


C. .	D. .
Câu 6:Câu nào sau đây không là mệnh đề toán học ?
A. Tam giác đều là tam giác có ba cạnh bằng nhau.     

B. .

C. .	   
 D. Bạn học giỏi quá!





Câu 7: Cho  có các cạnh , , . Diện tích của  là


A. .		B. .	


C. .		D. .
Câu 8:  Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?


A. .	B. .


C. .	 D. .


Câu 9: Cho mệnh đề . Mệnh đề phủ định của  là:


A. .	B. .


C. .	D. .



Câu 10: Cho tập ; . Tập  là


A. .	B. .	


C. .	D. .

Câu 11: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12:Cho hình vuông ABCD có độ dài cạnh 3. Giá trị của   là bao nhiêu?




        A.		B.	         C.			D. 
[bookmark: _GoBack]B-Câu trắc nghiệm đúng sai. (Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 16. Trong mỗi ý  a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai). 

Câu  13. Cho các tập hợp .Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau :

a) 

b) 

c) 

d)   
Câu 14. Đầu năm học mới ,bạn An được mẹ cho 150.000 đồng  để đi mua vở và bút .Bạn An đến hiệu sách  nhân dân ở gần nhà để mua vở và bút .Bạn An đã mua x quyển vở và  y cái bút. Biết rằng giá mỗi quyển vở là 9000 đồng, giá mỗi cái bút là 3000 đồng. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)  Số tiền An   mua sách  là 9000x đồng , số tiền An  mua bút là 3000y đồng 

b) Bất phương trình bậc nhất hai ẩn biểu thị số tiền bạn An có thể mua vở và bút là  
c) bạn An có thể mua 15 quyển vở và 4 cái bút .
d) Miền nghiệm của BPT biểu thị số tiền bạn An có thể mua vở và bút là nửa mặt phẳng không chứa điểm gốc O có bờ là đường thẳng  d có PT 3x + y = 50 ( không kể đường d ). 


Câu 15.Cho tam giác  biết . D là chân đường phân giác trong đỉnh C. Xét  tính đúng sai của các mệnh đề sau :

a) 

b) 

c)  

d)  




Câu 16.Cho mệnh đề : "" với  là các số thực. Với mỗi giá trị thực của  sau đây, ta nhận được mệnh đề đúng hay sai?     

a) ;      
b) x  = 1;        




c) Phủ định của mệnh đề    ,     là  ,




d) Phủ định của mệnh đề    ,     là ,
PHẦN II. TỰ LUẬN  ( 3 điểm ) ( từ câu 17 đến câu 19 thí sinh trình bày lời giải )
Câu 17:




a) Cho hai tập hợp  và . Tìm   và   



b) Để kéo dây điện từ cột điện (điểm B) vào nhà ( điểm A) phải qua một cái ao ( như hình vẽ ), anh Nam không thể đo độ dài dây điện cần mua trực tiếp được nên đã làm như sau: Lấy một điểm C như trong hình, anh Nam  đo được độ dài từ C đến A (nhà) là , từ C đến B (cột điện) là  và . Biết chi phí để mua 1 mét dây điện là 13000 đồng .Hãy tính số tiền anh Nam cần phải mua dây điện để kéo thẳng  từ cột điện (điểm B) vào nhà (điểm A)  ?
 ( kết quả của các  phép tính làm tròn đến hàng phần chục )
[image: ]
 Câu 18:

a) Cho hình chữ nhật ABCD  biết cạnh AB = 4cm ,cạnh BC =3cm .Tính  
b Chuẩn bị chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 lớp 10B  thành lập đội văn nghệ. 
Có 18 bạn đăng kí tiết mục hát, 14 bạn đăng kí tiết mục múa, có 7 bạn đăng kí cả hai tiết mục, 20 bạn không đăng kí tiết mục nào. Tìm số học sinh của cả lớp 10B ?



Câu 19:



a) Cho tam giác ABC  có trọng tâm G  .Điểm  điểm  N  và   P thỏa mãn . .( biết  là phân số tối giản ).Tính  2a+3b  sao cho ba điểm G, N, P thẳng hàng 

















b) Một phân xưởng có hai máy đặc chủng  sản suất hai loại sản phẩm ký hiệu là I và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi  triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi  triệu đồng. Muốn sản suất một tấn sản phẩm loại I phải dùng máy  trong  giờ và máy  trong  giờ. Muốn sản suất một tấn sản phẩm loại II phải dùng máy  trong  giờ và máy  trong  giờ. Một máy không thể dùng để sản xuất đồng thời hai sản phẩm trên. Máy  làm việc không quá  giờ trong một ngày, máy  làm việc không quá  giờ trong một ngày. Gọi ,  lần lượt là số tấn sản phẩm loại I, II mà phân xưởng này sản xuất trong một ngày sao cho số  tiền lãi thu được là lớn nhất .Hãy tính  5x+3y   ?

ĐÁP ÁN
PHẦN I  TRẮC NGHIỆM 
A- ( 3 điểm)-Chọn A-B-C-D Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm
	1.D
	2.B
	3.A
	4.C
	5.A
	6.D
	7.C
	8.A
	9.A
	10.B

	11.B
	12.D
	
	
	
	
	
	
	
	



B- ( 4điểm ) -Chọn Đúng –Sai 	Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm
	Thí sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu được 0,1 điểm
	Thí sinh lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu được 0,25 điểm
	Thí sinh lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu được 0,5 điểm
	Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu được  1 điểm
	
	Ý
	Câu 13
	Câu 14
	Câu 15
	Câu 16

	a)
	Đ
	Đ
	Đ
	S

	b)
	Đ
	Đ
	Đ
	Đ

	c)
	Đ
	Đ
	S
	Đ

	d)
	S
	S
	Đ
	S



PHẦN II-TỰ LUẬN (3 điểm )
	Câu  
	
	Nội dung 
	Điểm 

	Câu  
17
(1đ)
	a
0,5
đ
	

  

 
	0,25
0,25

	
	b
0,5 đ
đ
	

Áp dụng định lí côsin cho tam giác  ta có
Vậy độ dài dây điện nối từ nhà ra cột điện dài 28,6 m.
Chi phí kéo dây điện là 28,6 .13000 =371.800 đồng
	

0,25
0,25

	Câu 
18
1đ
	a
0,5
	
 


 vậy  
	0,25

0,25

	
	b
0,5
	
Gọi  là tập hợp các học sinh đăng kí hát ta có n(A) = 18. 

 là tập hợp các học sinh đăng kí múa ta có n(B) =14.

Tập hợp học sinh đăng kí cả hát và múa  là  =7
X là tập hợp các học sinh không đăng kí tiết mục nào  ta có n(X) = 20

Số học sinh đăng kí  ít nhất một trong  hai tiết mục  là  =18+14-7=25

Số học sinh cả lớp là + n(X) = 25+ 20 = 45 .

	



0,25

0,25



	Câu
 19
	a
0,5
	
Đặ        đặt  

Ta có 

 



Gọi  là trung điểm của  ta có 




Ba điểm  thẳng hàng nên hai vecto  cùng phương. Do đó

[image: ]


Vậ vậy  a=4 và b=5  nên  2a+3b =23
 
	







0.25








0,25

	
	b
0,5
	


Gọi ,  lần lượt là số tấn sản phẩm loại I, II mà phân xưởng này sản xuất trong một ngày .

Khi đó số tiền lãi một ngày của phân xưởng này là  (triệu đồng).


Số giờ làm việc trong ngày của máy  là  (giờ).


Số giờ làm việc trong ngày của máy  là (giờ).





Vì mmỗi ngày máy  làm việc không quá  giờ và máy  làm việc không quá  giờ nên ta có hệ bất phương trình: .
[image: Description: C:\Users\admin\Desktop\111.png]

Bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*).
Miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) là tứ giác OABC (kể cả biên).

Hàm số sẽ đạt giá trị lớn nhất trên miền nghiệm của hệ bất phương trình (*) 


khi  là toạ độ của một trong các đỉnh .
Ta có
[image: ]


Suy ra  là giá trị lớn nhất của hàm số  trên miền nghiệm của hệ (*).



Như vậy mỗi ngày phân xưởng cần sản xuất  x = tấn sản phẩm loại I và y= tấn sản phẩm loại II thì thu được số tiền lãi lớn nhất là  triệu đồng.
                                                        5x+3y =14

	






0,25























0,25




	
	
	Chú ý :mọi cách giải khác đúng đều cho điểm tương đương 
	



	ĐỀ 3
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10-CÁNH DIỀU



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Câu 1. 






Cho tam giác  có , ,  và . Khi đó, diện tích  của tam giác  là
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 


Câu 2. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 3. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề ?
	A. Buồn ngủ quá!

	B. Bangkok là thủ đô của Myanmar.

	
C.  là số chính phương.

	D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau.


Câu 4. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào có mệnh đề đảo sai?
	

A. Nếu  thì 

	



B. Nếu số tự nhiên  có tổng các chữ số bằng  thì số tự nhiên  chia hết cho 

	

C. Mọi số tự nhiên có chữ số tận cùng bằng  thì đều chia hết cho 

	

D. Nếu tứ giác  có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường thì tứ giác  là hình bình hành


Câu 5. 
Mệnh đề phủ định của mệnh đề:  là mệnh đề nào dưới đây?
	
A. .
	
B. .

	
C. .
	
D. .


Câu 6. 


Cho hai tập hợp  và . Tìm tập hợp .
	
A. 
	
B. 

	
C. 
	
D. 


Câu 7. 
Với , giá trị lượng giác nào dưới đây luôn không âm?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 8. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 9. 

Cho tập hợp . Tập hợp nào sau đây không phải là tập hợp con của ?
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 10. 

Cho . Tìm tập .
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 11. 





Cho  có . Gọi  là chiều cao của tam giác  kẻ từ đỉnh . Tính .
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


Câu 12. Miền không bị gạch trong hình dưới đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào ?
	[image: data:image/png;base64,]

	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai
	Câu 13. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

		
a) 
	
b) 

	
c)  là một số lẻ
	
d) 




	Câu 14. 
Cho bất phương trình . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

	[image: data:image/png;base64,]




		
a) Bất phương trình  là bất phương trình bậc nhất hai ẩn

	


b) Với  thì có duy nhất một giá trị của  thoả mãn bất phương trình 

	

c) Cặp số  là một nghiệm của bất phương trình 

	
d) Nửa mặt phẳng không bị gạch trong hình sau là miền nghiệm của bất phương trình 




	Câu 15. 

Cho hai tập hợp  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau.

		
a) 
	
b) 

	
c) 
	
d) 




	Câu 16. 

Cho tam giác  có . Xét tính đúng sai của các phát biểu sau ?

		

a) ,.

	
b) .

	

c) Diện tích tam giác  bằng 

	
d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác là 





PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Câu 17. 



[bookmark: MTBlankEqn]Cho hai tập hợp  Biết rằng tập hợp  có dạng . Tổng  bằng bao nhiêu?
Câu 18. Lớp 10A có 25 học sinh chơi bóng đá, 23 học sinh chơi bóng bàn, 14 học sinh chơi cả bóng đá và bóng bàn, 6 học sinh không chơi môn nào. Tìm số học sinh chỉ chơi một môn thể thao?
Câu 19. 

Hai tàu đánh cá cùng xuất phát từ bến  và đi thẳng đều về hai vùng biển khác nhau, theo hai hướng tạo với nhau góc . Tàu thứ nhất đi với vận tốc 8 hải lí một giờ và tàu thứ hai đi với vận tốc 10 hải lí một giờ. Hỏi sau 2 giờ thì khoảng cách giữa hai tàu là bao nhiêu hải lí? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
Câu 20. Lớp 10A có 45 học sinh trong đó có 24 em học giỏi môn Toán, 24 em học giỏi môn Lý, 20 em học giỏi môn Hóa, 10 em học giỏi cả môn Toán và môn Lý, 9 em học giỏi cả môn Lý và môn Hóa, 8 em học giỏi cả môn Toán và môn Hóa. Hỏi lớp 10 A có bao nhiêu bạn học giỏi cả ba môn Toán, Lý, Hóa? (biết rằng mỗi học sinh trong lớp học giỏi ít nhất một trong ba môn Toán, Lý, Hóa).
Câu 21. Bác Năm dự định trồng ngô và đậu xanh trên một mảnh đất có diện tích 8 hecta (ha). Nếu trồng 1 ha ngô thì cần 20 ngày công và thu được 40 triệu đồng. Nếu trồng 1 ha đậu xanh thì cần 30 ngày công và thu được 50 triệu đồng. Bác Năm có thể thu được nhiều nhất bao nhiêu triệu đồng? Biết rằng, bác Năm chỉ có thể sử dụng không quá 180 ngày công cho việc trồng ngô và đậu xanh.
Câu 22. 







Từ hai vị trí  và  của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh  của ngọn núi. Biết rằng độ cao , phương nhìn  tạo với phương nằm ngang góc , phương nhìn  tạo với phương nằm ngang góc . Ngọn núi đó có độ cao so với mặt đất là bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)

[image: A drawing of a mountain with a triangle and a point  Description automatically generated]
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	ĐỀ 4
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10-CÁNH DIỀU



PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1.	Cho các hệ bất phương trình sau:




1.  2.  3.  4. 
Trong các hệ bất phương trình trên, có bao nhiêu hệ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A. 	B. 	C. 	D. 



[bookmark: c6]Câu 2.	Cho tập hợp  và . Tính 




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3.	Cho tập hợp . Hãy viết tập  dưới dạng khoảng, đoạn.




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4.	Phần không tô đậm trong hình vẽ dưới đây ( kể cả bờ), biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?
[image: C:\Users\ADMIN\Pictures\Picture8.png]




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5.	Trong các cặp số sau đây, cặp nào không là nghiệm của bất phương trình  ?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6.	Cho tam giác có  Diện tích của tam giác là:




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7.	Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. 



Câu 8.	Cho mệnh đề . Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là 


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 9.	Cho tập hợp . Tập  là tập hợp nào sau đây?




	A. 	B. 	C. 	D. 




Câu 10.	Cho tam giác  có góc  và cạnh . Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác .




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11.	Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề 
	A. Trời hôm nay mát quá!.	B. Bạn có thích học toán không?.
	C. Bạn bao nhiêu tuổi?. 	D. Số 2 là số chẵn.


Câu 12.	Cho mệnh đề: "Nếu một số tận cùng bằng  thì số đó chia hết cho ". Trong các mệnh đề sau đây, đâu là mệnh đề đảo của mệnh đề trên?


	A. "Nếu một số tận cùng bằng  thì số đó chia hết cho ". 


	B. "Nếu một số tận cùng bằng  thì số đó không chia hết cho .".

	C. "Nếu một số chia hết cho 5 thì số đó tận cùng bằng "


	D. “Nếu một số tận cùng khác  thì số đó chia hết cho ”.
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1.	Một cửa hàng dành tối đa  triệu để nhập  tạ gạo và  tạ mì. Biết mỗi tạ gạo mua hết 1,2 triệu đồng, mỗi tạ mì mua hết 1,5 triệu đồng. Khi đó:




	a) Miền nghiệm bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa  và và số tiền cửa hàng đó dành để mua gạo và mì là nửa mặt phẳng( kể cả bờ) có bờ là đường thẳng  chứa điểm .



	b) Bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa  và và số tiền cửa hàng đó dành để mua gạo và mì là: .



	c) Cặp  là một nghiệm của bất phương trình biểu thị mối liên hệ giữa  và và số tiền cửa hàng đó dành để mua gạo và mì.



	d) Số tiền (triệu đồng) mua  tạ gạo và  tạ mì là: 






Câu 2.	Lớp  có  học sinh, trong đó có  học sinh biết chơi bóng rổ;  học sinh biết chơi bóng đá;  học sinh chơi được cả bóng rổ và bóng đá và  học sinh không biết chơi cả bóng đá và bóng rổ.

	a) Số học sinh chỉ biết chơi bóng rổ là .

	b) Số học sinh chỉ biết chơi bóng rổ hoặc chỉ biết chơi bóng đá là .

	c) Số học sinh chơi bóng rổ hoặc chơi bóng đá là .

	d) Số học sinh của lớp  là 43.



Câu 3.	Cho tam giác  có . Với là bán kính đường tròn nội tiếp. 


	a) .	b) .


	c) .	d)  .



Câu 4.	Cho góc  thỏa mãn  và 

	a) Biểu thức  có giá trị bằng 6.


	b) Giá trị của biểu thức  bằng .

	c) .

	d) .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.


Câu 1.	Cho . Tính giá trị biểu thức .
Câu 2.	Bạn An dự định làm hai loại đèn trung thu, toàn bộ số tiền bán được An sẽ ủng hộ miền Bắc sau cơn bão Yagi. An cần 2 giờ để làm xong một chiếc lồng đèn hình ngôi sao, và bán giá 35 ngàn đồng, cần 3 giờ để làm một chiếc đèn hình con thỏ và bán giá 60 ngàn đồng. Bạn An có tối đa 30 giờ để làm hai loại đèn trung thu trên và bạn muốn làm ít nhất 12 chiếc. Giả sử số đèn trung thu An làm được đều bán được hết. 


Gọi  lần lượt là số đèn trung thu hình ngôi sao và số đèn trung thu hình con thỏ sao cho số tiền An bán được là lớn nhất. Khi đó số tiền mà An ủng hộ cho miền Bắc lớn nhất là bao nhiêu ngàn đồng?
Câu 3.	Lớp 10A1 có 41 học sinh, trong đó có 19 học sinh thích môn Ngữ Văn, 16 học sinh thích môn Toán, 5 học sinh thích cả hai môn Ngữ Văn và Toán. Hỏi có bao nhiêu học sinh không thích môn nào trong hai môn Ngữ Văn và Toán?



Câu 4.	Cho tập  và tập . Tập có bao nhiêu phần tử nguyên.



Câu 5.	Một người quan sát đỉnh của một ngọn núi nhân tạo từ hai vị trí khác nhau của tòa nhà. Lần đầu tiên người đó quan sát đỉnh núi từ tầng trệt với phương nhìn tạo với phương nằm ngang  và lần thứ hai người này quan sát tại sân thượng của cùng tòa nhà đó với phương nằm ngang  (như hình vẽ). Tính chiều cao ngọn núi biết rằng tòa nhà cao (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
[image: ]



Câu 6.	Cho tam giác , biết . Biết rằng bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  



có dạng , trong đó . Tính giá trị biểu thức .
-------------- HẾT --------------
	ĐỀ 5
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10-CÁNH DIỀU




PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 16. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1. Miền tứ giác  không bị tô đậm kể cả bốn cạnh trong hình dưới đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình:
[image: ]




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Một nghiệm của bất phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Giá trị  là




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 4. Tập hợp  viết bằng kí hiệu khoảng, đoạn, nửa khoảng là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5. Phát biểu nào sau đây không phải là một mệnh đề?


	A. là một số tự nhiên lẻ.	B. là một số nguyên tố.

	C. Trái đất quay quanh mặt trời phải không?	D. là một số vô tỷ.


Câu 6. Cho . Khẳng định nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 7. Tập hợp viết dưới dạng liệt kê các phần tử là


	A. .		B. .	


	C. .		D. .





Câu 8. Cho tam giác  vuông tại , biết  và . Giá trị  gần bằng




	A. 	B. 	C. 	D. 





Câu 9. Cho tam giác  có , . Bán kính  của đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10. Cho tam giác , mệnh đề nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 11. Cho tam giác . Mệnh đề nào sau đây đúng?


	A. 		B. 	


	C. 		D. 


Câu 12. Cho hai tập hợp . Tập  là


	A. 	B. 


	C. 	D. 


Câu 13. Cho hệ bất phương trình . Điểm thuộc miền nghiệm của hệ là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 14. Cho hai tập hợp . Tập  là


	A. 		B. 	


	C. 		D. 
Câu 15. Miền không bị gạch chéo (kể cả bờ) trong hình vẽ dưới đây là miền nghiệm của bất phương trình:
[image: Diagram  Description automatically generated]




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 16. Phủ định của mệnh đề  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.














Câu 1. Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa g hương liệu,  lít nước và g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế  lít nước cam cần g đường,  lít nước và g hương liệu; Để pha chế  lít nước táo cần g đường,  lít nước và g hương liệu. Mỗi lít nước cam nhận được  điểm thưởng, mỗi lít nước táo nhận được  điểm thưởng. Giả sử  là số lít nước cam và số lít nước táo mà mỗi đội cần pha chế.
Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?

	a) Số gam hương liệu cần dùng thỏa điều kiện .

	b) Số gam đường cần dùng thỏa điều kiện .

	c) Hệ bất phương trình mô tả các điều kiện ràng buộc là: .



	d) Nếu một đội pha chế  lít nước cam và  lít nước táo thì số điểm thưởng sẽ là  điểm.


Câu 2. Cho tam giác  có . Khi đó các mệnh đề sau đúng hay sai?


	a) Diện tích của tam giác  bằng .


	b) Độ dài cạnh  bằng .


	c) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác  bằng .


	d) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng .
PHẦN III. TỰ LUẬN


Câu 1. 	(0,5 Điểm) Cho mệnh đề . Hãy viết mệnh đề phủ định của mệnh đề .


Câu 2. 	(0,5 Điểm) Cho tập hợp . Hãy viết tập hợp  dưới dạng liệt kê phân tử.




Câu 3.	(1,0 Điểm) Lớp 10A có  học sinh. Giáo viên môn thể dục thể chất cho các em đăng ký chọn môn năng khiếu Bóng chuyền hoặc Cầu lông. Khi đó có học sinh đăng ký chọn Bóng chuyền; Có  học sinh đăng ký chọn Cần lông; Có  em tham gia Bóng chuyền và Cầu lông. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh không đăng ký môn năng khiếu?






Câu 4. 	(1,0 Điểm) Bạn Mai chỉ có giờ để vẽ các tấm thiệp xuân làm bằng tay bán trong một hội chợ Tết. Bạn cần giờ để vẽ một tấm thiệp loại nhỏ và giờ để vẽ một tấm thiệp loại lớn. Ban tổ chức hội chợ yêu cầu phải vẽ ít nhất  tấm. Gọi  lần lượt là số tấm thiệp loại nhỏ và loại lớn bạn Mai cần vẽ. Hãy lập hệ bất phương trình mô tả điều kiện của  và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đó.



Câu 5. 	(1,0 Điểm) Bác Năm muốn mở rộng diện tích đất canh tác để trồng cây cau. Bác tiến hành mướn thợ máy Kobe khai hoang một mảnh đất trên sườn đồi. Sau khi thợ máy Kobe hoàn tất công việc, mảnh vườn nhà bác Năm có dạng hình tứ giác  có  (như hình vẽ).
[image: ]
Em hãy giúp bác Năm tính diện tích mảnh đất vừa khai hoang được (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị) 
-------------- HẾT --------------
ĐÁP ÁN
PHẦN I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn
- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	ĐA
	A
	A
	D
	B
	C
	B
	B
	B
	C
	D
	C
	C
	D
	D
	D
	C



PHẦN II: Trắc nghiệm đúng sai
- Điểm tối đa mỗi câu là 1 điểm.
- Đúng 1 câu được 0,1 điểm; đúng 2 câu được 0,25 điểm; đúng 3 câu được 0,5 điểm; đúng 4 câu được 1 điểm.

	Câu
	Câu 1
	Câu 2

	ĐA
	a)Đ - b)Đ - c)Đ - d)S
	a)S - b)Đ - c)S - d)Đ
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Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.
Câu 1. Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ A, B, C, D?





	A. .	     B. .	        C. .	          D. .


Câu 2. Cho bốn điểm phân biệt. Vectơ tổng  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Cặp số nào là một nghiệm của hệ bất phương trình ?




	A. .	B. 	C. 	D. 


Câu 4. Trong một lạng (100 gam) thịt bò chứa khoảng 26 gam protein và một lạng cá rô phi chứa khoảng 20 gam protein. Trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần tối thiểu 52 gam protein. Gọi  lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một người đàn ông nên ăn trong một ngày. Đâu là bất phương trình bậc nhất hai ẩn  biểu diễn lượng protein cần thiết cho một người đàn ông trong một ngày? Biết rằng trong một ngày đó, người đàn ông chỉ dùng hai loại thịt bò và thịt cá rô phi.




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 5. Phần không tô đậm trong hình vẽ dưới đây (không kể bờ) biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn nào trong các bất phương trình sau?



	A. .	                                                 B. .	


C. .	                                                 D. .

Câu 6. Trong tam giác, hệ thức nào sau đây sai?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7. Cho tập Chọn khẳng định đúng




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 8. Cho tam giác. Gọi  lần lượt là trung điểm của các cạnh . Hỏi cặp véctơ nào sau đây cùng hướng?








	A. và .	B. và .	C. và .	D. và .

Câu 9. Cặp số nào là một nghiệm của bất phương trình ?




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 10. Cho hai tập hợp , . Khi đó giao của hai tập hợp là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 11. Phủ định của mệnh đề:“” là:


	A. 	                                          B. 	


C. 	                                          D. .




Câu 12. Cho tam giác  đều cạnh . Gọi  là trung điểm của đoạn . Đẳng thức nào sau đây sai?


	A. .	                                       B. .	


C. .	                                       D. .


Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai



Câu 1. Cho hình bình hành  có  là giao điểm của hai đường chéo. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

A. 


B. Nếu  thì  là hình thoi.

C. 

D. 


Câu 2. Cho tam giác có . R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 3. Cho các mệnh đề sau:



A. , : .



B. mà  thì.



C. , : .



D. , : .

Câu 4. Cho hệ bất phương trình: . Khi đó:
A. Hệ trên là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn




B. Biểu thức  với  là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm . Khi đó, .
C. Miền nghiệm của hệ bất phương trình trên là một tam giác

D. Điểm  thỏa mãn miền nghiệm của hệ bất phương trình trên

Phần 3. Câu trả lời ngắn.
Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.




Câu 1. Có bao nhiêu giá trị  nguyên dương để cặp số  là nghiệm của bất phương trình 
Câu 2. Cho các mệnh đề sau:



(1) Mọi số tự nhiên chia hết cho  và  thì chia hết cho .


(2) Với : .
(3) Trong tam giác vuông bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông.

(4) là số nguyên.

(5) .
(6) Một tam giác là tam giác vuông khi và chỉ khi đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền.
Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?
Câu 3. Cho 3 đường tròn nhỏ bằng nhau có bán kính r = 2 nằm trong và tiếp xúc đường tròn lớn (như hình vẽ). Tam giác đều có đỉnh là 3 tâm của đường tròn. Tính diện tích phần tô đậm (làm tròn đến 1 chữ số sau dấu phẩy)





Câu 4. Cho tập hợp khác rỗng  và . Tìm số các giá trị nguyên dương của  để .



Câu 5. Cho  là nghiệm của hệ bất phương trình  Tìm giá trị nhỏ nhất của 



Câu 6. Cho hình vuông  cạnh 5, tâm . Tính độ dài của vectơ .
------ HẾT ------
ĐÁP ÁN
Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
	Câu
	ĐA

	1
	D

	2
	B

	3
	A

	4
	D

	5
	C

	6
	C

	7
	D

	8
	B

	9
	D

	10
	B

	11
	C

	12
	C

	1
	A-Đ, B-S, C-Đ, D-S.

	2
	A-S, B-Đ, C-Đ, D-S.

	3
	A-S, B-Đ, C-S, D-Đ.

	4
	A-Đ, B-S, C-Đ, D-S.


Phần đáp án trả lời ngắn: 
Câu 1:	2
Câu 2:	4
Câu 3:	26.3
Câu 4:	3
Câu 5:	-20
Câu 6:	5
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (5.0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 20. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1. 	Cho tập hợp . Tập nào không phải là tập con của tập ?




	A.   	B.   	C.   	D.  



Câu 2. 	Giá trị lớn nhất của biểu thức  với  thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình là




	A.  	B.  	C.  	D.  
Câu 3. 	Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề chứa biến?




	A.   	B.   	C.  	D.   
Câu 4. 	Bất phương trình nào sau đây không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A.  	B.   	C.   	D.  




Câu 5. 	Cho tam giác  có  và  là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  Mệnh đề nào dưới đây đúng?




	A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 6. 	Cho tam giác  có  Diện tích của tam giác  bằng




	A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 7. 	Cho hình bình hành Vectơ nào sau đây bằng với vectơ




	A.  	B.  	C.  	D.  

Câu 8. 	Cho các vectơ  như trong hình bên.
[image: ]
Mệnh đề nào dưới đây đúng?




	A.  Hai vectơ  và  cùng hướng.	B.  Hai vectơ  và  ngược hướng.




	C.  Hai vectơ  và  ngược hướng.	D.  Hai vectơ  và  cùng hướng.





Câu 9. 	Để xác định chiều cao của một toà nhà cao tầng, một người đứng tại điểm  sử dụng giác kế nhìn thấy đỉnh toà nhà với góc nâng  người đó lùi ra xa một khoảng cách  thì nhìn thấy đỉnh toà nhà với góc nâng  Biết rằng khoảng cách tử mặt đất đến ống ngắm của giác kế đó là . Chiều cao của toà nhà (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị) là
(Giải thích: Góc nâng là góc tạo bởi tia ngắm nhìn lên và đường nằm ngang).
[image: ]  [image: ]





	A.  	B.  	C.  	D.  





Câu 10. 	Cho tam giác  có  và  Độ dài bán kính  của đường tròn ngoại tiếp tam giác  là




	A.  	B.  	C.  	D.  

Câu 11. 	Giá trị của  bằng




	A.  	B.  	C.  	D.  



Câu 12. 	Cho tam giác  có . Số đo góc  bằng




	A.  	B.  	C.  	D.  


Câu 13. 	Với mọi góc  thỏa mãn  Mệnh đề nào sau đây đúng?


	A.  	B.  


	C.  	D.  

Câu 14. 	Tập hợp  bằng tập hợp nào dưới đây?




	A.   	B.  	C.   	D.   
Câu 15. 	Trong các câu sau đây, câu nào là mệnh đề?

	A.    có phải là số nguyên tố không?	B.   Thời tiết hôm nay thật đẹp!

	C.  Phương trình  có nghiệm.	D.  Bạn đã làm bài tập chưa?





Câu 16. 	Lớp có  học sinh giỏi môn Toán,  học sinh giỏi môn Vật lí,  học sinh giỏi cả môn Toán và Vật lí. Số học sinh giỏi ít nhất một môn Toán hoặc Vật lí của lớp là




	A.   	B.  	C.   	D.   

Câu 17. 	Mệnh đề phủ định của mệnh đề:  là


	A.  .	B.   .


	C.  .	D.   .






Câu 18. 	Bạn An để dành được  nghìn đồng. Trong một đợt ủng hộ các bạn học sinh ở vùng bị lũ lụt, An đã ủng hộ  tờ tiền loại  nghìn đồng,  tờ tiền loại  nghìn đồng từ tiền để dành của mình. Một bất phương trình mô tả điều kiện ràng buộc đối với  là


	A.   	B.  


	C.  	D.   

Câu 19. 	Cho hệ bất phương trình . Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?




	A.   	B.   	C.  	D.   

Câu 20. 	Cho hai tập hợp  được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình bên dưới. Phần gạch chéo trong hình là biểu diễn của tập hợp nào dưới đây?
[image: 3. Các phép toán tập hợp - Hoc24]




	A.   	B.   	C.  	D.   

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2.0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý 
a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.



Câu 1. Cho bất phương trình  và hai điểm .


	a) Cặp số  là nghiệm của bất phương trình .


	b) Đường thẳng  đi qua điểm  

	c) Bất phương trình  có nghiệm duy nhất. 



	d) Miền nghiệm  của bất phương trình là nửa mặt phẳng kể cả bờ là đường thẳng  và không chứa điểm 


Câu 2. Cho  và 

	a) 

	b) 

	c) 

	d) Tập  có vô số phần tử. 

PHẦN III. Tự luận (3.0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 3. 




Câu 23. (1,0 điểm) Cho hai tập hợp  và  Hãy xác định các tập hợp sau  và .






Câu 24. (1,0 điểm) Một bãi đậu xe ban đêm có diện tích đậu xe là (không tính lối đi cho xe ra vào). Cho biết xe du lịch cần diện tích /chiếc và phải trả phí nghìn đồng, xe tải cần diện tích /chiếc và phải trả phí nghìn đồng. Nhân viên quản lí không thể phục vụ quá  xe mỗi đêm. Hãy tính số lượng xe mỗi loại mà chủ bãi xe có thể cho đăng kí đậu xe để có doanh thu cao nhất.
Câu 25. (1,0 điểm)




	a) Cho tam giác  có  Tính độ dài cạnh  của tam giác 




	b) Cho tam giác  có  Tính diện tích  của tam giác 

------------- HẾT -------------
Ghi chú: Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
ĐÁP ÁN
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	A
	B
	D
	B
	C
	B
	A
	C
	A
	C
	D
	C
	B
	A
	C
	B
	D
	B
	C
	B
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Câu 1: Nếu hàm số bậc hai  có đồ thị như hình dưới thì dấu các hệ số của nó là



	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 2: Đâu là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 3: Miền gạch chéo như hình dưới biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào?




	A. .	B. .


	C. .	D. .



Câu 4: Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?





	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: Một nhóm khách du lịch gồm 100 người, trong đó có 79 du khách biết nói tiếng Trung Quốc, 51 du khách biết nói tiếng Anh và có 30 du khách biết nói cả hai thứ tiếng đó. Hỏi có bao nhiêu du khách không biết nói cả tiếng Trung Quốc lẫn tiếng Anh?
	A. 28.	B. 0.	C. 30.	D. 21.
[bookmark: _Hlk180649696]Câu 6: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học?

	A. ‘‘ là số hữu tỉ đúng không?’’.
	B. Ngày tết quê em thật là vui!.
	C. Khánh Vĩnh là một huyện của tỉnh Khánh Hòa.
	D. ‘‘9 là số nguyên tố’’.


Câu 7: Cho hai tập hợp  và  Hình nào sau đây minh họa tập A là tập con của tập B?
	A. .	B. .
	C. .	D. .
Câu 8: Mệnh đề đảo của mệnh đề “Nếu tứ giác ABCD là hình chữ nhật thì nó là hình vuông” là
	A. ‘‘Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì nó là hình chữ nhật’’
	B. ‘‘Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì nó là hình chữ nhật đúng không?’’
	C. ‘‘Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì có lẽ nó là hình chữ nhật’’
	D. ‘‘Nếu tứ giác ABCD là hình vuông thì có khả năng nó là hình chữ nhật’’

Câu 9: Đồ thị hàm số  đi qua điểm nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10: Cho mệnh đề  . Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 11: Giá thuê một chiếc ô tô dịch vụ 4 chỗ như sau: Năm ki-lô-mét đầu tiên, mỗi ki-lô-mét có giá 20000 đồng. Bắt đầu từ ki-lô-mét thứ sáu, mỗi ki-lô-mét có giá 15000 đồng. Hỏi một người thuê xe và di chuyển 26 ki-lô-mét thì phải trả bao nhiêu tiền?
	A. 415000 đồng.	B. 315000 đồng.	C. 390000 đồng.	D. 520000 đồng.
Câu 12: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng ?




	A. “Nếu  thì ”.	B. “Nếu  thì ”.




	C. “Nếu  thì ”.	D. “Nếu  thì ”.

Câu 13: Cặp số nào sau đây không phải là nghiệm của bất phương trình ?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn có miền nghiệm được cho trong hình bên là phần không được bôi đậm và không tính các bờ. Điểm nào sau đây không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?






	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15: Cặp số nào sau đây không là nghiệm của hệ bất phương trình  




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 16: Đồ thị hàm số  có trục đối xứng là đường thẳng:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17: Đồ thị sau đây là đồ thị của hàm số nào?
 


	A. .	B. .


	C. .	D. .


Câu 18: Vào đầu năm học mẹ của Lan cho Lan 200000 đồng để mua vở và bút. Biết rằng giá một quyển vở là 12000 đồng và giá một cây bút là 7000 đồng. Gọi  lần lượt là số quyển vở và số cây bút Lan dự đinh sẽ mua. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn  biểu diễn số tiền mua bút và vở của Lan là


	A. .	B. .


	C. .	D. .



                 Câu 19: Cho hàm số  có đồ thị như hình bên dưới. Hỏi hàm số  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?





	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 20: Một công ty du lịch cần thuê xe để chở ít nhất 140 người và 9 tấn hàng. Nơi cho thuê chỉ có 10 chiếc xe loại A và 9 chiếc xe loại B. Biết rằng mỗi chiếc xe loại A cho thuê giá 4 triệu đồng, chỉ có thể chở 20 người và 0,6 tấn hàng; mỗi chiếc xe loại B cho thuê giá 3 triệu đồng, chỉ có thể chở 10 người và 1,5 tấn hàng. Công ty cần tính toán phương án thuê xe sao cho chi phí thuê xe là thấp nhất. Hỏi chi phí thấp nhất mà công ty phải trả là bao nhiêu?
    A. 32 triệu đồng.	           B. 40 triệu đồng.	     C. 28 triệu đồng.	        D. 36 triệu đồng.

[bookmark: _Hlk180660731]II. PHẦN TỰ LUẬN (4 CÂU/5 ĐIỂM)

Câu 21: Cho các tập hợp . 
Hãy xác định :

a) .

b)  và biểu diễn chúng trên trục số.
Câu 22: Tìm tập xác định của các hàm số sau :


a) 	                                  b) 

Câu 23: Lập bảng biến thiên của hàm số .	




Câu 24: Cổng trước sân nhà ông An có hình Parabol như hình vẽ dưới. Cổng có chiều cao , chiều rộng , . Ông An làm hai cánh cổng bằng gỗ khi đóng lại là hình chữ nhật CDEF tô đậm với giá là 2.500.000 đồng/m2, các phần còn lại (các phần màu trắng) thì hàn bằng inox cao cấp với giá là 1.800.000 đồng/m2. Hãy tính tổng chi phí ông An dùng để làm cổng, biết rằng tổng diện tích của toàn bộ cái cổng là 



-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------
ĐÁP ÁN
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	   Câu 
	ĐA

	1
	A

	2
	B

	3
	C

	4
	B

	5
	B

	6
	D

	7
	A

	8
	A

	9
	C

	10
	C

	11
	A

	12
	B

	13
	D

	14
	C

	15
	D

	16
	B

	17
	C

	18
	D

	19
	D

	20
	A


II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 21: Cho các tập hợp . 
Hãy xác định :

a) 

 	0,5 đ

	0,5 đ

b)  và biểu diễn chúng trên trục số.

 	0,5 đ

	0,5 đ
Câu 22. Tìm tập xác định của các hàm số sau :

a) 		

Điều kiện xác định: 	0,25 đ

Tập xác định của hàm số là .	0,25đ

b) 

Điều kiện: 	0,25 đ

	0,25 đ

Tập xác định của hàm số là 	0,25 đ

Câu 23. Lập bảng biến thiên của hàm số .

Tập xác định .

Hệ số .

Toạ độ đỉnh 
	0,25 đ
Bảng biến thiên:
	

	

	 1	

	

	

		
	 3



	0,25 đ


Hàm số nghịch biến trên khoảng  và đồng biến trên khoảng 	0,25 đ




Câu 24: Cổng trước sân nhà ông An có hình Parabol như hình vẽ dưới. Cổng có chiều cao , chiều rộng , . Ông An làm hai cánh cổng bằng gỗ khi đóng lại là hình chữ nhật CDEF tô đậm với giá là 2.500.000 đồng/m2, các phần còn lại (các phần màu trắng) thì hàn bằng inox cao cấp với giá là 1.800.000 đồng/m2. Hãy tính tổng chi phí ông An dùng để làm cổng, biết rằng tổng diện tích của toàn bộ cái cổng là 

Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ trùng với điểm H, trục tung trùng với tia HG, trục hoành trùng với tia HB.

Giả sử parabol là .

Theo giả thiết ta suy ra Parabol đi qua ba điểm 	0,25 đ

Suy ra 

Phương trình parabol là 	0,25 đ

Chiều cao ED của cánh cửa là 

Diện tích hai cánh cổng hình chữ nhật CDEF là (m2)

Số tiền làm hai cánh cổng hình chữ nhật CDEF là  (đồng)
……...……………………………………………………………………………..0,25 đ

Diện tích phần còn lại hàn inox là 

Số tiền hàn inox là  (đồng)

Vậy tổng chi phí ông An dùng làm cổng là  (đồng)
	0,25 đ














	ĐỀ 9
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10-CÁNH DIỀU


PHẦN 1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn.Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1:Cho hai tập hợp  Số phần tử của tập hợp  là 




A. 			B. 			C. 			D. 


Câu 2: Cho hai tập hợp  Khi đó là tập hợp nào dưới đây ?




A. 		B. 		C. 		D. 


Câu 3: Cho tập hợp  Có bao nhiêu tập con có hai phần tử của  ?




A. 			B. 			C. 			D. 

Câu 4: Cho tập  có biểu diễn trên trục số như hình sau: 
[image: ]
Khẳng định nào sau đây đúng.




A. là khoảng, .	B. là khoảng, .




C. là nửa khoảng, .	D. là nửa khoảng, .


Câu 5: Cặp số  nào dưới đây là nghiệm của bất phương trình 




A. 		B. 		C. 		D. 
Câu 6: Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A.  	B. 	C.  	D.  
Câu 7: Trong các mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào đúng ?


A.  là số tự nhiên chẵn.			B.  là số nguyên tố.



C.  là số nguyên âm.				D.  là số chia hết cho  

Câu 8: Cho mệnh đề  Hỏi mệnh đề nào là mệnh đề phủ định của mệnh đề trên?


A. . 	B. . 


C. . 	                                                D. 

[bookmark: _Hlk52811050]Câu 9. Tập xác định của hàm số  là




[bookmark: _Hlk52811077]A.	 B.	C. 	D. 


Câu 10. Cho hàm số  Giá trị  bằng bao nhiêu ?




A. 			B. 			C. 			D. 






Câu 11: Trong mặt phẳng tọa độ  đồ thị của hàm số  có trục đối xứng là đường thẳng nào dưới đây ?




A. 		B. 		C. 		D. 
[bookmark: _Hlk52822498]Câu 12: Cho hàm số bậc hai có bảng biến thiên như sau
                                       [image: ]
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?




A. 		B. 		C. 		D. 

PHẦN 2.Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho .

a)       


b)  khi và chỉ khi       

c) Phương trình  có các nghiệm x=0, x=2.          


d)  khi và chỉ khi .      
Câu 2. Cho hệ sau


a) 
Bất phương trình  là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.     
b) (0;0)  không là  nghiệm của hệ đã cho.      
c) (4;5)  là nghiệm của hệ đã cho.       
d) Miền nghiệm của hệ đã cho là một tam giác kể cả miền trong của nó.  


Câu 3. Cho hàm số  xác định trên đoạn  và có đồ thị là đường liền nét như hình vẽ sau. 
	[image: Shape  Description automatically generated with low confidence]
	a,  f(-3)=2.   

b, Điểm thuộc đồ thị trên có tung độ bằng 4 là điểm có tọa độ (1;4). 


c, Hàm số  đồng biến trên khoảng (-3;0) .   


d,  .  




Câu 4. Các phát biểu sau đúng hay sai?

a)         

b) x=2 là một nghiệm của phương trình  .   
c)  18 không chia hết cho 9.      

d) Mệnh đề “” là mệnh đề đúng.     



PHẦN 3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Giá thuê xe tự lái là 1,2 triệu đồng một ngày cho 2 ngày đầu tiên và 900 nghìn đồng một ngày cho 2 ngày tiếp theo và kể từ ngày thứ 5 trở đi giá 700 nghìn một ngày. Tổng số tiền khách phải trả khi thuê 7 ngày là bao nhiêu? (Đơn vị tính triệu đồng)  

Câu 2: Từ một miếng bìa hình vuông có cạnh 20 cm. Bạn An muốn cắt bốn góc như hình vẽ để tạo ra hình vuông mới có diện tích không vượt quá . Hỏi bạn An cắt với kích thước dài nhất bao nhiêu cm.    
[image: A diagram of a square with a yellow square  Description automatically generated]
Câu 3: Lớp 10A có 45 học sinh, có 25 học sinh tham gia câu lạc bộ Toán học, có 20 học sinh tham gia câu lạc bộ Văn học, có 12 học sinh tham gia cả 2 câu lạc bộ Toán và Văn. Hỏi lớp 10A có bao nhiêu học sinh không tham gia câu lạc bộ nào.      
Câu 4: Bạn Lan mang 200000 đồng đi siêu thị để mua vở và bút tặng bạn. Biết rằng giá một quyển vở là 12 000 đồng và giá của một chiếc bút là 8000 đồng. Gọi x là số vở, y là số bút mà Lan đã mua. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y để số tiền bạn Lan đã mua vở và bút  không vượt quá số tiền mang đi.
      
Câu 5: Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung chiến lược vào kinh doanh xe máy máy điện với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá 31 triệu đồng,(đã tính tất cả chi phí) .Với giá bán này thì số lượng xe mà khách hàng sẽ mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang ăn khách này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán và ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phải định giá bán mới là bao nhiêu triệu đồng để sau khi đã thực hiện giảm giá, lợi nhuận thu được trong một năm sẽ là cao nhất.  
Câu 6: Một cơ sở nuôi Tôm dự định trộn hai loại thức ăn X và Y để tạo thức ăn hỗn hợp cho Tôm . Giá một bao loại X là 250 nghìn đồng, giá một bao loại Y là 200 nghìn đồng. Trong mỗi bao loại X có chứa 2 đơn vị vitamin, 2 đơn vị Protein và 2 đơn vị Lipit. Mỗi bao loại Y có chứa 1 đơn vị vitamin, 9 đơn vị Protein và 3 đơn vị Lipit. Cơ sở cần chế biến thức ăn hỗn hợp chứa ít nhất 12 đơn vị vitamin, ít nhất 36 đơn vị Protein và nhiều nhất 24 đơn vị Lipit. Tìm số tiền ít nhất cơ sở dùng để mua thức ăn loại X và Y nhằm tạo thức ăn hỗn hợp trên biết rằng hai loại mua về sử dụng hết một lần.
 ( Đơn vị tính triệu đồng)       


----------HẾT---------
ĐÁP ÁN

PHẦN I. (3,0 điểm)Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	A
	B
	C
	B
	C
	D
	B
	B
	A
	B
	A
	D



PHẦN II. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. 
 
	. Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	a) Đ
	Đ
	Đ
	S

	b) Đ
	S
	S
	Đ

	c) S
	S
	S
	S

	d) S
	Đ
	Đ
	Đ


PHẦN III. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. (Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,5 điểm) 
Câu 1.6,3Câu 2.12Câu 3. 12

Câu 4. Câu 5.30,5Câu 6. 1,95

Chú ý câu 4có thểthay bằng một bpt bậc nhất hai ẩn tương đương với 

	ĐỀ 10
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10-CÁNH DIỀU



PHẦN I. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.



Câu 1.  Cho góc thỏa mãn . Giá trị bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 2. Cho tam giác  đều cạnh . Tính độ dài véc tơ 




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 3. Cho 3 điểm  bất kì, công thức nào sau đây sai?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 4. Miền không bị gạch chéo kể cả bờ d trong hình vẽ bên biểu diễn cho tập nghiệm của bất phương trình nào sau đây. 
	[image: ]
	





A. 	B. 


C. 	D. 



[bookmark: c10q]Câu 5. Lan muốn đóng góp quà trung thu cho các cháu thiếu nhi bằng cách mua 2 loại kẹo từ số tiền tiết kiệm 350.000 đồng của mình. Biết kẹo hương dâu giá 32.000đ/ hộp, kẹo hương cam giá 36.000đ/ hộp. Lan đã mua  hộp kẹo hương dâu và  hộp kẹo hương cam. Bất phương trình nào sau đây mô tả điều kiện ràng buộc đối với ?


	A. 	B. 


	C. 	D. 
Câu 6.	Phần không gạch chéo ở hình sau đây là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào ?





A. .     B. .        C. .        D. .

Câu 7. Mệnh đề phủ định của mệnh đề   là


	A. .	B. .


	C. .	D. .

[bookmark: c7q]Câu 8. Cho tam giác . Khẳng định nào sau đây đúng? 




[bookmark: c7d]  A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9.  Cho ;. Khi đó là  là tập hợp nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 10. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


	               A. .                                        B. .


	               C. .                                        D. .
Câu 11.Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Hai vectơ ngược hướng thì bằng nhau.         B. Hai vectơ ngược hướng thì cùng phương.
C. Hai vectơ bằng nhau thì ngược hướng.          D. Hai vectơ cùng phương thì ngược hướng.
Câu 12. Khẳng định nào sau đây sai?



	A.  là trung điểm của đoạn thẳng  khi và chỉ khi 


	B.  là hình bình hành khi và chỉ khi 



	C.  là trọng tâm tam giác  khi và chỉ khi 


	D. Ba điểm  phân biệt thẳng hàng khi và chỉ khi cùng phương.
PHẦN II. (4,0 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).



Câu 1. Cho hình chữ nhật  có tâm  và . Khi đó:


a) ;		                               b) ;				


c) ;                         d) .


Câu 2. Cho tam giác  có . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a)  Độ dài cạnh .

b)  Góc  là góc tù.


c)  Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng .


             d) Biểu thức  có giá trị bằng  .                                                      

Câu 3. Cho hệ bất phương trình: . Các mệnh đề sau đúng hay sai?
a) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác đều.

b)  là một nghiệm của hệ bất phương trình.

c)  là một nghiệm của hệ bất phương trình.



d)  là nghiệm của hệ bất phương trình  sao cho  đạt giá trị lớn nhất.




Câu 4. Thống kê tại một trung tâm mua sắm có  cửa hàng trong đó cửa hàng có bán quần áo,  cửa hàng có bán giày dép,  cửa hàng có bán ít nhất một trong hai mặt hàng này. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

	a) Khi  cửa hàng trong các cửa hàng của trung tâm có bán giày dép mà không bán quần áo chuyển sang bán thêm quần áo thì số cửa hàng bán có quần áo gấp đôi số cửa hàng không bán quần áo.

	b)  cửa hàng của trung tâm có bán cả hai loại hàng hoá quần áo và giày dép.

	c) cửa hàng của trung tâm không bán một trong hai loại hàng hoá quần áo hoặc giày dép.



     d)  Gọi là tập hợp tất cả cửa hàng có bán quần áo của trung tâm. Số phần tử của tập hợp  là .  
PHẦN III. (3,0 điểm) Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1 .Cho hai tập hợp  và . Tìm số phần tử của tập hợp  ?

Câu 2. Biết miền vẽ sau là miền nghiệm của hệ bất phương trình   . Tính a+b ?
[image: ]


Câu 3.   Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kg thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kg thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng mỗi ngày gia đình này chỉ mua tối đa 1.5kg thịt bò và 1kg thịt lợn, giá tiền 1kg thịt bò là 200 nghìn đồng, 1kg thịt lợn là 100 nghìn đồng. Hỏi mỗi ngày gia đình đó phải bỏ ra  số tiền ( nghìn đồng)   ít nhất là bao nhiêu để  mua  thịt bò, thịt lợn cung cấp đủ lượng protein, lipit cho một ngày?


Câu 4.	Cho  thoả mãn:  .

Tính giá trị biểu thức  (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Câu 5.	Nhà Bình và nhà Cẩn cách nhau 53m và thẳng hàng với chân O của tòa tháp Vinhomes Park . Từ nhà Bình và Cẩn lần lượt nhìn đỉnh A của tháp với góc 590 và 720 ( như hình vẽ bên). Hỏi chiều cao OA của tháp ( làm trong đến hang đơn vị).
[image: ]








Câu 6. Cho hai lực ,  cùng tác động vào một vật tại điểm  cường độ hai lực ,  lần lượt là  và . . Tìm cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật.
……………………. HẾT………………….
ĐÁP ÁN
PHẦN 1: 
	CÂU 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	C
	B
	B
	A
	C
	A
	B
	D
	C
	B
	B
	B



PHẦN 2: 
	CÂU 1
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	CÂU 2
	Đ
	S
	Đ
	Đ

	CÂU 3
	S
	S
	Đ
	S

	CÂU 4
	Đ
	S
	Đ
	Đ


 PHÀN 3:
	CÂU
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đ/A
	4
	-3
	175
	1,89
	192
	500
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
Câu 1: Đẳng thức nào sau đây mô tả đúng hình vẽ bên





	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2: Miền nghiệm của hệ bất phương trình  chứa điểm nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3: Tam giác  có . Diện tích của tam giác  bằng




	A.  .	B.  .	C.  .	D.  .

Câu 4: Cho ba điểm phân biệt. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?




	A. .           B. .	C. .	        D. .


	Câu 5: Hình vẽ nào sau đây biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình  (miền nghiệm là phần không bị gạch sọc, kể cả đường thẳng )

	A. H1.	B. H4.	C. H2.	D. H3.

Câu 6: Miền nghiệm của bất phương trình   không chứa điểm nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7: Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là:


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 8: Mệnh đề đảo của mệnh đề  là mệnh đề nào?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 9: Ký hiệu nào sau đây dùng để viết đúng mệnh đề: “là một số tự nhiên”?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10: Cho tập hợp . Tập hợp A viết dưới dạng liệt kê là




	A. .                       B. .	C. .   D. .

Câu 11: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?




	A. .                B. .	C. .	        D. .




Câu 12: Cho hai tập hợp  và . Giao của hai tập hợp  và  là




	A. .	B. .	   C. .	        D. .
Câu 13: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng?

	A. .
	B. 7 chia hết cho 5.
	C. Tổng độ dài hai cạnh trong một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba.
	D. 5 là số tự nhiên chẵn.

Câu 14: Trong các hệ sau đây, có bao nhiêu hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?




i)             ii) 		iii) 		iv) 




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 15: Tính giá trị biểu thức .




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 16: Cho tập . Tìm phần bù của tập hợp trong tập hợp số thực .


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 17: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề Toán học?

	A. Ăn phở rất ngon!	B. Hôm nay là thứ mấy?  C. Các bạn hãy học đi!     D. .


Câu 18: Cho hình bình hành . Hỏi vectơ nào sau đây bằng ?





	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 19: Hãy chọn kết quả đúng trong các kết quả sau đây.


	A. .	B. .


	C. .	D. .





Câu 20: Cho tam giác , gọi là trung điểm của  và là trọng tâm của tam giác . Mệnh đề nào sau đây đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .
-----------------------------------------------
[bookmark: _Hlk181194668]PHẦN II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 21. (2,0 điểm)	



Cho ba tập hợp , và .

a) Viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử.

b) Viết tập hợp bằng cách sử dụng các ký hiệu “khoảng”, “đoạn”, “nửa khoảng”.

c) Tìm .
Câu 22. (1,5 điểm)	





a) Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn  sau: , với là tham số thực. Tim để cặp số là nghiệm của bất phương trình đã cho.

b) Nhân dịp trung thu, hai bạn Minh và Ngọc muốn mua quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố. Tổng số tiền hai bạn có là 700 nghìn đồng. Một chiếc bánh trung thu có giá là 25 nghìn đồng, một chiếc đèn ông sao có giá 10 nghìn đồng. Gọi x và y lần lượt là số bánh và số đèn ông sao mà hai bạn định mua. Viết bất phương trình bậc nhất hai ẩn  thể hiện số tiền hai bạn có đủ khả năng chi trả cho việc mua quà, biết các bạn phải để lại 400 nghìn làm kinh phí tổ chức đêm trung thu.
c) Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại phải lần lượt dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được cho trong bảng sau:

Một đơn vị sản phẩm I lãi ba nghìn đồng, một đơn vị sản phẩm loại II lãi năm nghìn đồng. Hãy lập phương án để việc sản xuất hai loại sản phẩm trên có lãi cao nhất. 

Câu 23. 	(1,0 điểm)


a) Cho tam giác có  . Tính diện tích tam giác ABC.

[bookmark: _Hlk181255295]b) Một chiếc tàu khởi hành từ bến cảng đi về hướng bắc 15km, sau đó bẻ lái một góc  về hướng tây bắc và đi thêm 12km nữa. Hỏi khi đó tàu cách bến cảng bao nhiêu km (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Câu 24. (1,5 điểm)








Cho hình bình hành  tâm . Trên cạnh lấy điểm  sao cho , trên cạnh  lấy điểm  sao cho .

a) Chứng minh rằng .





b) Gọi là trọng tâm của tam giác. Phân tích véc tơ  theo  và .



c) Gọi  là điểm thỏa mãn . Chứng minh rằng ba điểm thẳng hàng.
----------- HẾT ----------

Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm./.
ĐÁP ÁN
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
	1
	D
	6
	A
	11
	D
	16
	C

	2
	B
	7
	C
	12
	B
	17
	D

	3
	A
	8
	D
	13
	C
	18
	C

	4
	C
	9
	B
	14
	A
	19
	A

	5
	A
	10
	B
	15
	B
	20
	D



PHẦN II. TỰ LUẬN

	CÂU
	HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI
	ĐIỂM

	Câu 21.
(2,0 điểm)
	
a) 
	0,75

	
	
b) 
	0,75

	
	

c) Xét BPT . Điều kiện .

BPT .


Kết hợp với điều kiện
	

0,25

0,25

	Câu 22.
( 1,5 điểm)
	

a) Cặp số là nghiệm của BPT đã cho 
	0,5

	
	b) Vì hai bạn phải để lại 400 nghìn đồng làm kinh phí tổ chức đêm Trung thu nên số tiền chi trả cho việc mua quà tối đa là 300 nghìn đồng.
	0,25

	
	
Ta có BPT: .
	0,25

	
	


c) Gọi số sản phẩm loại I cần sản xuất là ; số SP loại II cần sản xuất là ().

Số máy nhóm A cần sử dụng là: .

Số máy nhóm B cần sử dụng là: .

Số máy nhóm C cần sử dụng là: .

Lãi suất thu được là:(nghìn đồng).



Ta có hệ bất phương trình: .
	0,25

	
	







Miền nghiệm của hệ là ngũ giác  có tọa độ các đỉnh: , , , .


Do đó  đạt giá trị lớn nhất tại . 
Vậy phương án sản xuất 4 sản phẩm loại I và 1 sản phẩm loại II sẽ cho lãi cao nhất.
	0,25

	Câu 23.
(1,0 điểm)

	
a) Ta có .
	0,5

	
	b)


Ta có: 
Áp dụng định lí cosin ta có:



Vậy con tàu cách cảng khoảng 
	0,5

	Câu 24.
( 1,5 điểm)
	
	

	
	
a) Ta có 

Mà  
	0,5

	
	
b) Vì G là trọng tâm tam giác BMN 

Mà 

Vậy    (1) 
	

0,5

	
	
c) Ta có 

Nhân hai vế đẳng thức (1) với 


. Suy ra ba điểm thẳng hàng.

	0,5




	ĐỀ 12
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10-CÁNH DIỀU



[bookmark: _Hlk149515658]I -  PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu 1. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là một mệnh đề toán học?
A. Số 6 có phải là một số chẵn không?.	B. Dơi là một loài thú biết bay.
C. Số 6 là số nguyên tố.	D. Phan-xi-păng là đỉnh núi cao nhất Việt Nam.

Câu 2. Phủ định của mệnh đề  là mệnh đề




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 3. Cho tập hợp . Tập hợp  được viết dưới dạng liệt kê các phần tử là




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 4. Cho hai tập hợp  và . Tìm tập hợp .




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5. Cho hai tập hợp  và . Tìm tập hợp .




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 6. Bất phương trình nào sau đây không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 7. Cặp sô nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 8. Điểm nào sau đây nằm trong miền nghiệm của hệ bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9. Cho góc  thỏa mãn . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10. Cho tam giác  có . Khẳng định nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 11. Cho bốn điểm phân biệt  cùng thuộc một đường thẳng như hình vẽ. Cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?




A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 12. Cho hình bình hành . Khẳng định nào sau đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 13. Cho bốn điểm phân biệt . Véctơ  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 14. Cho tam giác đều  có độ dài cạnh bằng . Độ dài vectơ  bằng:




A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 15. Cho tam giác  có  và . Bán kính  của đường tròn ngoại tiếp tam giác  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

II - PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)


Câu 1 (2 điểm): Gọi  và  lần lượt là tập nghiệm của hai bất phương trình sau:  và .
a) Dùng kí hiệu khoảng hoặc nửa khoảng để viết tập hợp  và .  
b) Xác định các tập hợp sau: . 

Câu 2 (2,0 điểm): Cho tam giác  có: . 

a) Tính diện tích  của tam giác  (làm tròn đến hàng đơn vị),   và số đo của góc .






b) Gọi  là trung điểm của ,  là điểm trên cạnh  sao cho . Tính độ dài đoạn thẳng  (làm tròn đến hàng đơn vị).









Câu 3 (0,5 điểm): Để đo chiều cao một tòa tháp người ta dùng dụng cụ đo góc có chiều cao  đặt tại hai vị trí  và  trên mặt đất cách nhau một khoảng . Tại vị trí  và , góc đo thu được theo hướng đến đỉnh  của tháp so với phương ngang lần lượt là  (hình minh hoạ). Chiều cao  của toà tháp là bao nhiêu mét? (làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 4 (0,5 điểm):  Cho năm điểm A, B, C, D, E. Chứng minh rằng:





Câu 5 (1 điểm): Một bãi giữ xe ban đêm dành cho ôtô có diện tích đỗ xe là  (không tính lối đi cho xe ra vào). Biết rằng, một xe du lịch cần diện tích  mỗi chiếc và phải trả phí 40 nghìn đồng mỗi đêm, một xe tải cần diện tích  mỗi chiếc và phải trả phí 50 nghìn đồng mỗi đêm. Nhân viên quản lí không thể phục vụ quá 40 xe một đêm. Doanh thu cao nhất mỗi đêm mà chủ bãi xe thu được là bao nhiêu nghìn đồng.
Câu 6 (1 điểm): 



a) Tìm  để hai tập hợp  và  có phần tử chung duy nhất.




b) Cho tam giác  có  và thỏa mãn: . Chứng minh tam giác  là tam giác cân.


------ HẾT ------
ĐÁP ÁN 
I -  PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

	Câu 1
	C

	Câu 2
	C

	Câu 3
	D

	Câu 4
	C

	Câu 5
	C

	Câu 6
	B

	Câu 7
	D

	Câu 8
	B

	Câu 9
	A

	Câu 10
	A

	Câu 11
	D

	Câu 12
	C

	Câu 13
	A

	Câu 14
	C

	Câu 15
	A




II - PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)
Lưu ý: Các cách giải khác, nếu đúng thì cho điểm tương đương như trên
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2 điểm)
	



a) (1 điểm) Gọi  và  lần lượt là tập nghiệm của hai bất phương trình sau:  và .


Dùng kí hiệu khoảng hoặc nửa khoảng để viết tập hợp  và .  
	

	
	
.
	0,5

	
	
.
	0,5

	
	
b) (1 điểm)  Xác định các tập hợp sau: . 
	

	
	
.
	0,25

	
	
.
	0,25

	
	
.
	0,25

	
	
.
	0,25

	Câu 2
(2 điểm)
	
Câu 2 (2,0 điểm): Cho tam giác  có: . 
a) Tính diện tích  của tam giác ,   và số đo của góc  
	

	
	
 Áp dụng công thức Hê-rông trong tam giác , ta có: 

.      


	0,5

	

	
	


	0,25

	
	

 Áp dụng định lí côsin cho tam giác , ta có: 
	0,25

	
	

	0,25

	
	
.
	0,25

	
	





b) Gọi  là trung điểm của ,  là điểm trên cạnh  sao cho . Tính độ dài đoạn thẳng (Làm tròn đến hàng đơn vị).

	

	
	
Áp dụng định lí côsin cho tam giác , ta có:

.


	0,25

	
	
Do đó .
(Nếu tất cả các kết quả tính toán mà HS đều không ghi đơn vị và không làm tròn theo yêu cầu thì trừ 0,25đ)
	0,25

	Câu 3
(0,5 điểm)
	





Câu 3 (0,5 điểm): Để đo chiều cao toà tháp người ta dùng dụng cụ đo góc có chiều cao  m đặt tại hai vị trí trên mặt đất cách nhau một khoảng  m. Tại vị trí  và  góc đo thu được so với phương ngang lần lượt là  (hình minh hoạ). Chiều cao  của toà tháp là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần chục). 

	

	
	
 Ta có . 


Xét tam giác , có 


Áp dụng định lí sin trong tam giác  ta có: 


Mà  (m).

	0,25

	
	


 Xét tam giác  vuông tại  ta có:  (m).

Vậy chiều cao của toà tháp là  m. 
	0,25

	Câu 4
(0,5 điểm)
	Câu 4 (0,5 điểm):  Cho năm điểm A, B, C, D, E. Chứng minh rằng:



	

	
	Ta có:


	0,25

	
	
 
	0,25

	Câu 5
(1 điểm)
	


Câu 5 (1 điểm): Một bãi giữ xe ban đêm dành cho ôtô có diện tích đỗ xe là  (không tính lối đi cho xe ra vào). Biết rằng, một xe du lịch cần diện tích  mỗi chiếc và phải trả phí 40 nghìn đồng mỗi đêm, một xe tải cần diện tích  mỗi chiếc và phải trả phí 50 nghìn đồng mỗi đêm. Nhân viên quản lí không thể phục vụ quá 40 xe một đêm. Doanh thu cao nhất mỗi đêm mà chủ bãi xe thu được là bao nhiêu nghìn đồng.
	

	
	

Gọi  là số xe du lịch và  là số xe tải mà chủ bãi xe nên cho đậu một đêm. 

Ta có hệ bất phương trình:  (I)




Miền tứ giác OABC (bao gồm cả các cạnh của tứ giác) là miền nghiệm của hệ bất phương trình (I), với 

	0,5

	
	 

Số tiền chủ bãi xe thu được  (nghìn đồng)
Lập bảng:
	

	

	

	

	


	

	

	

	

	



Vậy doanh thu lớn nhất là 1750 nghìn đồng với số xe du lịch là 25 và số xe tải là 15.
	0,5

	Câu 6
(1,0 điểm)
	


a) Tìm  để hai tập hợp  và  có phần tử chung duy nhất.
	

	
	




Để tập  và tập  có phần tử chung duy nhất thì: .
	0,25

	
	



Với  ta có tập  và  (thỏa mãn).

Với  (loại).

Vậy  thỏa mãn điều kiện bài toán.
(HS kết luận cả hai trường hợp đều đúng chỉ cho 0,25)
	0,25

	
	



b) Cho tam giác  có  và thỏa mãn: . Chứng minh tam giác  là tam giác cân.
	

	
	


 

 
	0,25

	
	


 




 cân (tại ). đpcm
	0,25
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	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10-CÁNH DIỀU


[bookmark: _Hlk65596217][bookmark: _Hlk120175469]PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
[bookmark: _Hlk131602175]Câu 1:	Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề toán học? 

A. Phương trình  là phương trình vô nghiệm.	
B. Minh là học sinh lớp 10A.	
C. Ngày 2/9 là ngày Quốc Khánh của nước Việt Nam.	
D. Máy tính là công cụ hữu ích của học sinh.
[bookmark: _Hlk131602176]Câu 2:	Phần kẻ gạch trong biểu đồ Ven dưới đây biểu diễn phép toán nào?
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: _Hlk131602177]Câu 3:	Cặp số  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây?




[bookmark: _Hlk131602178]A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4:	Trong các hệ bất phương trình sau, hệ bất phương trình nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




A. .	B. .	C. .	D. .
[bookmark: _Hlk131602179]Câu 5:	Khẳng định nào sau đây đúng?  


A. .		B. .	


C. .		D. .



[bookmark: _Hlk131602180][bookmark: _Hlk131602181]Câu 6:	Cho tam giác  có  và bán kính đường tròn ngoại tiếp là . Khẳng định nào sau đây đúng?


A. .	B. .	


C. .	D. .


Câu 7:	Cho tập hợp . Số tập con của tập hợp  bằng




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: _Hlk131602182][bookmark: _Hlk116283702]Câu 8:	Miền nghiệm của hệ bất phương trình  là mặt phẳng chứa điểm nào sau đây?




A. .	B. .	C. .	D. .

[bookmark: _Hlk131602183]Câu 9:	Mệnh đề phủ định của mệnh đề “” là


A. .		B. .	


C. .		D. .

[bookmark: _Hlk131602184]Câu 10:	Trong các hình biểu diễn sau (miền không bị gạch và chứa đường thẳng), đâu là hình biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình ?   
	A.[image: ]
	B.[image: ]

	C.
[image: ]
	D.
[image: ]






[bookmark: _Hlk131602185][bookmark: _Hlk116976850]Câu 11:	 Cho góc ,  thoả mãn . Tìm .




[bookmark: _Hlk65596218]A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
	Chọn A

Ta có: 


 (vì )



[bookmark: _Hlk159925162]Câu 12:	Cho tam giác  có . Tính .




	A.  .		B. .			C. .		D. .
Lời giải
	Chọn A

	Áp dụng định lí cosin ta có: 

	Khi đó : 


	Tức là  ta tìm được .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai




Câu 1. Cho hai mệnh đề “Mọi số tự nhiên  chia hết cho 2” và “Số tự nhiên  là số chẵn”.


a) Mệnh đề  được viết theo cách khác là “”.



b) Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là  “”.

c) Mệnh đề  là mệnh đề đúng.

d) Mệnh đề  là mệnh đề đúng.
Lời giải
SSĐĐ
a) Sai


Mệnh đề  được viết theo cách khác là “”.
b) Sai



Mệnh đề phủ định của mệnh đề  là : “”.
c) Đúng

Ta có: mệnh đề  sai, vì không phải mọi số tự nhiên đều chia hết cho 2

Ví dụ số  không chia hết cho 2.

Do đó mệnh đề  là mệnh đề đúng.
d) Đúng

Mệnh đề :“Một số tự nhiên chia hết cho 2 khi và chỉ khi số đó là số chẵn” 

Ta có: mệnh đề  : “Nếu mọi số tự nhiên chia hết cho 2 thì số tự nhiên đó là số chẵn” là mệnh đề đúng.


Mệnh đề  : “Nếu số tự nhiên  là số chẵn thì số tự nhiên đó chia hết cho 2” là mệnh đề đúng

Như vậy mệnh đề  là một mệnh đề đúng.


Câu 2. Cho hai tập hợp  và 

a) .

b) .

c) .

d) .
Lời giải
SSĐS
a) Sai

Ta có : 



Ta có: 
b) Sai


c) Đúng


d) Sai

.

Câu 3. Cho hệ bất phương trình: .

a)  là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
b) Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là miền tam giác.

c) Tọa độ các đỉnh của miền nghiệm là .



d) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức  (với  là nghiệm của hệ bất phương trình) bằng .
Lời giải
ĐSSĐ
[image: ]
a) Đúng


Ta có:  (đúng) nên  là một nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
b) Sai


Ta có miền nghiệm của hệ phương trình  là miền tứ giác .	
c) Sai

Tọa độ các đỉnh của miền nghiệm là . 
d) Đúng

Với . 

Xét .

Ta có .


Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng , đạt khi .	


Câu 4. Cho tam giác  có .

a) .

b) .

c)  (làm tròn đến đơn vị độ).



d) Đường cao  của tam giác  bằng .
Lời giải
ĐĐSS
a) Đúng


b) Đúng

Áp dụng định lý cosin ta có: .
c) Sai
Áp dụng định lý sin ta có : 



Tức là : 


Khi đó : . Từ đó ta tìm được .
d) Sai


Ta có: kẻ đường cao  trong tam giác 



Xét tam giác vuông có: , khi đó .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. 
Câu 1.  Cho các mệnh đề sau:
(1) 15 là số nguyên tố.
(2) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
(3) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi diện tích của chúng bằng nhau.
(4) Tích của bốn số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 4.
(5) Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh luôn lớn hơn độ dài của cạnh còn lại.
Trong các mệnh đề trên, có bao nhiêu mệnh đề sai?
Lời giải
(1) 15 là số nguyên tố là mệnh đề sai vì 15 không phải là số nguyên tố
(2) Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi: là mệnh đề sai vì theo dấu hiệu nhận biết hình thoi thì “Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc là hình thoi”.
(3) Hai tam giác bằng nhau khi và chỉ khi diện tích của chúng bằng nhau : là mệnh đề sai vì hai tam giác bằng nhau thì diện tích bằng nhau, nhưng hai tam giác có diện tích bằng nhau thì chưa chắc bằng nhau.
(4) Tích của bốn số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 4: là mệnh đề đúng

Vì: giả sử bốn số tự nhiên liên tiếp lần lượt là 

+) Với  chia hết cho 4 thì tích của 4 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 4.


+) Với  chia 4 dư 1 thì  chia hết cho 4, khi đó tích của 4 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 4.


+) Với  chia cho 4 dư 2 thì  chia hết cho 4, khi đó tích của 4 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 4


+) Với  chia cho 4 dư 3 thì  chia hết cho 4, khi đó tích của 4 số tự nhiên liên tiếp chia hết cho 4.
Vậy tích của 4 số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 4.
(5) Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh luôn lớn hơn độ dài của cạnh còn lại: là mệnh đề đúng
Đây là bất đẳng thức trong tam giác.
Vậy trong các mệnh đề đã cho có 3 mệnh đề sai và 2 mệnh đề đúng.
Câu 2. Lớp 10A có 7 học sinh giỏi Toán, 5 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hóa, 3 học sinh giỏi cả Toán và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hóa, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hóa, 1 học sinh giỏi cả 3 môn Toán, Lý, Hóa. Tìm số học sinh giỏi ít nhất một trong ba môn (Toán, Lý, Hóa).
Lời giải
Ta dùng biểu đồ Ven để giải: 
[image: ]



Nhìn vào biểu đồ Ven, số học sinh giỏi ít nhất  trong  môn là: 




Câu 3. Cho hai tập hợp , . Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số  để ?
Lời giải



Để  thì , ta tìm được 



Tức là . Vậy có 2 giá trị của  thỏa mãn để .
Câu 4.  Một xưởng sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Mỗi bộ sản phẩm loại I bán ra lãi 4 triệu đồng và mỗi bộ sản phẩm loại II bán ra lãi 5 triệu đồng. Để sản xuất bộ sản phẩm loại I cần sử dụng máy làm việc trong 3 giờ và công nhân làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất bộ sản phẩm loại II cần sử dụng máy làm việc trong 3 giờ và công nhân làm việc trong 2 giờ. Biết rằng trong quá trình sản xuất chỉ dùng máy hoặc chỉ dùng công nhân, không thể đồng thời làm hai loại sản phẩm cùng lúc, số công nhân luôn ổn định. Một ngày máy làm việc không quá 15 giờ, công nhân làm việc không quá 8 giờ. Số tiền lãi lớn nhất xưởng đó đạt được trong một ngày là bao nhiêu triệu đồng?
Lời giải

Gọi số bộ sản phẩm loại I sản xuất trong một ngày là 

Số bộ sản phẩm loại II sản xuất trong một ngày là 

Số lãi thu được là : 

Số giờ làm việc của máy là : 

Số giờ làm việc của công nhân là 
Theo giả thiết : một ngày máy làm việc không quá 15 giờ, công nhân làm việc không quá 8 giờ nên ta có hệ bất phương trình :


Miền nghiệm của hệ BPT :
[image: ]

Tọa độ các đỉnh của miền nghiệm là : 

Khi đó : 


Với  thì 


Với  thì 


Với  thì 



Với  thì 
Do đó: .
Vậy số tiền lãi lớn nhất xưởng đó đạt được trong một ngày là 23 triệu đồng.






Câu 5. Cho góc  thỏa mãn . Giá trị của biểu thức  bằng ,  là phân số tối giản. Tính .
Lời giải
Ta có: 





Khi đó: .










Câu 6. Cho hai tàu thủy  và  cách nhau  và thẳng hàng với chân  của tháp hải đăng  ở trên bờ biển. Từ  và , người ta nhìn thấy tháp hải đăng  dưới các góc  và  (như hình vẽ dưới đây). 
[image: ]
Chiều cao của tháp hải đăng đó bằng bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?
Lời giải


Xét tam giác  có: 

Khi đó: .

Áp dụng định lý sin trong tam giác  có: 



Khi đó: 



Trong tam giác  có:  là đường vuông góc, khi đó: .

Vậy chiều cao của tháp hải đăng (làm tròn đến hàng đơn vị) là .
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	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10-CÁNH DIỀU



PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1. Cho tam giác , có  và có  là bán kính đường tròn ngoại tiếp. Hệ thức nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 2. Cho tam giác  có ,  và . Tính độ dài .




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 3. Biết . Khẳng định nào sau đây là đúng?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 4. Miền nghiệm của bất phương trình  là nửa mặt phẳng không chứa điểm nào trong các điểm sau?




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5. Cho hai tập hợp  và . Tìm tập hợp .


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 6. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 7. Cho tập hợp . Số phần tử của tập  là




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 8. Cho tam giác  có ,  và . Độ dài cạnh  là




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10. Cho tập hợp , phát biểu nào sau đây đúng?


	A. .		B. .	


	C. .	D. .

Câu 11. Mệnh đề  có mệnh đề phủ định là


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 12. Trong các câu dưới đây, câu nào là một mệnh đề?
	A. Bạn là học sinh lớp nào?
	B. Bồ Đào Nha là đội tuyển vô địch Euro 2016.
	C. Trời hôm nay thật đẹp!.

	D.  có phải là số vô tỷ không?
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.




Câu 1. Cho tam giác  có ,  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

	a) .


	b) Diện tích tam giác  bằng .


	c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là .

	d) .


Câu 2. Cho hai tập hợp  và . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:




	a) .	b) .	c) .	d) .


Câu 3. Cho tam giác  có . Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:


	a) Diện tích tam giác  bằng .

	b) Độ dài cạnh .


	c) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác  là .



	d) Khoảng cách từ  đến  bằng .

Câu 4. Bác Kim dự định trồng hai loại cây ăn trái là mít và xoài trong nông trại rộng 10 hecta. Biết mỗi hecta trồng mít cần 20 công chăm sóc và thu lại lợi nhuận 15 triệu đồng, mỗi hecta trồng xoài cần 40 công chăm sóc và thu lại lợi nhuận 18 triệu đồng. Biết rằng tổng số công chăm sóc không được vượt quá 280 công. Gọi  (hecta) lần lượt là diện tích đất dùng để trồng mít và xoài. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

	a) Tổng lợi nhuận thu được là (triệu đồng).
	b) Lợi nhuận thu được lớn nhất là 180 triệu đồng.

	c) .

	d) .
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.
Câu 1. Trong một trang trại chăn nuôi, bác sĩ thú y đã thống kê được 63 con bò có các tình trạng sức khỏe không tốt, cụ thể như sau: số lượng bò bị bệnh: 32 con, số lượng bò bị chấn thương: 25 con, số lượng bò bị suy dinh dưỡng: 28 con, số lượng bò bị bệnh và bị chấn thương: 12 con, số lượng bò bị bệnh và bị suy dinh dưỡng: 8 con, số lượng bò bị chấn thương và bị suy dinh dưỡng: 9 con. Biết rằng mỗi con bò mắc cả ba tình trạng sức khỏe không tốt sẽ được tách chuồng và theo dõi sức khỏe riêng. Hãy tính số lượng bò bị tách chuồng.




Câu 2. Bạn An tiết kiệm được 600 nghìn đồng. Trong đợt ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt vừa qua, bạn Nam đã ủng hộ  tờ tiền loại 100 nghìn đồng,  tờ tiền loại 50 nghìn đồng. Khi đó bất phương trình biểu diễn tổng số tiền mà bạn Nam đã ủng hộ có dạng . Tính giá trị biểu thức .








Câu 3. Cô Chi cần đo khoảng cách từ một địa điểm  trên bờ hồ đến một địa điểm  giữa hồ. Cô sử dụng giác kế để chọn một điểm  cùng nằm trên bờ với  sao cho ,  và m. Hỏi khoảng cách  bằng bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
[image: ]
Câu 4. Lớp 10A có 18 học sinh thích học môn Vẽ, 25 học sinh thích học môn Âm Nhạc, 11 học sinh thích học cả hai môn học trên, 4 học sinh không thích học môn nào. Tính số học sinh lớp 10A.

------ HẾT ------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm

HƯỚNG DẪN CHẤM

PHẦN I

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được  điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Chọn
	D
	A
	B
	B
	B
	C
	A
	B
	B
	D
	C
	B


PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được  điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả  04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

	  Câu 1.
	 Câu 2. 
	 Câu 3. 
	 Câu 4. 

	a) S
	a) Đ
	a) Đ 
	a) Đ

	b) Đ
	b) S
	b) S
	b) S

	c) Đ
	c) Đ
	c) S
	c) Đ

	d) S
	d) S
	d) Đ
	d) Đ




PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được  Điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4

	Chọn
	7
	4
	78
	36



	ĐỀ 15
	ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ I
 NĂM HỌC 2025-2026
MÔN: TOÁN 10-CÁNH DIỀU




Câu 1. Biểu diễn miền nghiệm của hệ  là phần không bị gạch ở hình nào sau đây?
	A. [image: ]	B. [image: ]	
     C. [image: ]	D. [image: ]

Câu 2. Miền nghiệm của bất phương trình là:

	A. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng  có chứa điểm O(0;0) kể cả bờ.

	B. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng  có chứa điểm O(0;0) không kể bờ.

	C. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng  không chứa điểm O(0;0) không kể bờ.

	D. Nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng  không chứa điểm O(0;0) kể cả bờ.

Câu 3. Giá trị của  bằng


	A. -2.	B. .	C. 1.	D. .

Câu 4. Kết quả phép toán  bằng




	A. .	B. .	C. 	D. .
Câu 5. Trong các hệ sau, hệ nào là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 6. Cho  vuông tại A với  thì cotB bằng



	A. .	B. 5.	C. .	D. .
Câu 7. Trong các mệnh đề sau:,mệnh đề nào đúng?
	A. Trong tam giác,cạnh ngắn nhất đối diện với góc nhỏ nhất
	B. Số 3 là số nguyên âm.
	C. Lào thuộc châu Âu.
	D. Mọi số thực x đều có bình phương là số dương.

Câu 8. Tập hợp bằng tập nào sau đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 9. Cho . Khi đó  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 10. Cho  bằng
	A. 0.	B. 2.	C. 1.	D. 3.

Câu 11. Phủ định của mệnh đề P: “Cặp số (3;2) là nghiệm của bất phương trình ” là:

	A. “Cặp số (3;2) không là nghiệm của bất phương trình ”.

	B. “Cặp số (3;2) nghiệm đúng bất phương trình ”.

	C. “Cặp số (3;2) thuộc miền nghiệm của bất phương trình ”.

	D. “Cặp số (3;2) không là nghiệm của bất phương trình ”.
Câu 12. Khẳng định nào sau đây là đúng?


	A. .	B. .	


	C. .	D. .
Câu 13. Phần gạch sọc trong hình vẽ biểu diễn cho tập hợp:
[image: ]




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 14. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của bất phương trình:




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 15. Miền nghiệm (phần không bị gạch) của bất phương trình  được biểu diễn theo hình nào?
	A. [image: ]	B. [image: ]	
C. [image: ]	D. [image: ]


Câu 16. Biết  thì  bằng:




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 17. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình:




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 18. Tập hợp  bằng:




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 19. Miền nghiệm của hệ bất phương trình: là phần mặt phẳng nào ?
	A. Phía dưới Ox và bên trái Oy.	B. Phía trên Ox và bên phải Oy.
	C. Phía trên Ox và bên trái Oy.	D. Phía dưới Ox và bên phải Oy.
Câu 20. Mệnh đề: “Có số tự nhiên n bằng nghịch đảo của nó” được viết lại là:




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 21. Cho  biết cạnh , góc C bằng 1500, bán kính đường tròn ngoại tiếp  bằng

	A. 2	B. 4.	C. .	D. 16.



Câu 22. Cho  với  thì diện tích bằng:


	A. 9.	B. 	C. 18.	D. 

Câu 23. Định lí sin trong  được phát biểu là:


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Câu 24. Cho  biết cạnh a,cạnh b và góc C.Chọn câu đúng?


	A. .	B. .


	C. .	D. .

Câu 25. Trong  thì mệnh đề nào sau đây SAI?




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 26. Cho  biết 3 cạnh là a,b,c,chọn mệnh đề đúng.


	A. .	B. .


	C. .	D. .
Câu 27. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất 2 ẩn?




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 28. Cho  với  thì cạnh a bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 29. Cho  với  thì diện tích tam giác bằng:


	A. 36.	B. .	C. 6.	D. .
Câu 30. Khẳng định nào sau đây là đúng với tam giác ABC?




	A. 	B. 	C. 	D. .



Câu 31. Cho  với  . Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp .




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 32. Cho  biết cạnh  và góc C. Chọn câu đúng.




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 33. Cho hai tập hợp A = {0; 1; 2; 4}, B = {-2; 4}. Xác định tập hợp 




	A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 34. Cho  với  thì cạnh c bằng


	A. 13.	B. .	C. 12.	D. .


Câu 35. Cho  vuông tại A, thì diện tích tam giác bằng:

	A. 6.	B. 3.	C. 1.	D. .
PHẦN TỰ LUẬN: (3.0 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Mỗi học sinh của lớp 10A5 đều biết chơi đá bóng, cầu lông hoặc biết chơi cả hai môn. Biết rằng có 20 em biết chơi đá bóng, 25 em biết chơi cầu lông, 15 em biết chơi cả hai. Hỏi sĩ số lớp là bao nhiêu ,trong đó có bao nhiêu em chỉ biết đá bóng; bao nhiêu em chỉ biết đánh cầu lông;
Câu 2: 

 Cho có .
a. Tính cạnh a. 


b. Tính diện tích , bán kính đường tròn ngoại tiếp .
Câu 3: (0.5 điểm)  Một doanh nghiệp cần thuê xe mui trần chở 72 người và 33 tấn hàng. Hãng cho thuê xe có hai loại xe A và B, mỗi loại 20 chiếc. Một xe loại A cho thuê với giá 4 triệu đồng và một xe loại B cho thuê với giá 5 triệu đồng. Biết rằng mỗi xe loại A có thể chở tối đa 4 người và 1tấn hàng, mỗi xe loại B có thể chở tối đa 3 người và 1,5 tấn hàng. Tính số xe loại A và số xe loại B được thuê sao cho chi phí thuê là thấp nhất.
Câu 4: 






 (0.5 điểm)  Từ hai vị trí  và  của một tòa nhà, người ta quan sát đỉnh  của ngọn núi. Biết rằng độ cao , phương nhìn  tạo với phương nằm ngang góc , phương nhìn  tạo với phương nằm ngang góc 600. Tính chiều cao ngọn núi so với mặt đất.

[image: ]


------ HẾT ------
HƯỚNG DẪN CHẤM
Trắc nghiệm:35 câu 7đ
	1
	A
	6
	D
	11
	D
	16
	A
	21
	A
	26
	B
	31
	C

	2
	B
	7
	A
	12
	B
	17
	B
	22
	D
	27
	B
	32
	A

	3
	B
	8
	A
	13
	D
	18
	B
	23
	D
	28
	A
	33
	C

	4
	A
	9
	A
	14
	C
	19
	C
	24
	C
	29
	C
	34
	D

	5
	B
	10
	A
	15
	C
	20
	D
	25
	D
	30
	D
	35
	B



	Câu 1.Gọi A là tập các hs chơi đá bóng ,B là tập các hs chơi cầu lông

 là tập các hs chơi cả 2 môn


Số hs chỉ chơi đá bóng:20-15=5
Số hs chỉ chơi  cầu lông:25-15=10

Sĩ số:=30

Câu 2:a.

              

          b.

             
Câu 3.Gõi,y lần lượt là số xe loạiA và B cần thuê.Lập được hệ:



Tiền thuê (triệu đồng)
	

025

025
025

025

025
025

025


025







025
	[image: ]




Vậy 
Câu 4:




	


















025


025

025
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